
PHỤ LỤC 1 

LỊCH THỰC HÀNH ĐỐI TƯỢNG: BÁC SĨ 

(Kèm theo kế hoạch số: 8857/KH-BV ngày 01/12/2025) 
 

STT Họ và tên 
Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành (ngày) 

Từ 02/12/2025 –

02/3/2026 

Từ 03/3 – 

03/6/2026 

Từ 04/6 – 

06/9/2026 

Từ 07/9 – 

07/12/2026 

Từ 03/3 – 

03/9/2026 

Từ 04/9-

04/12/2026 

Từ 03/3 – 

03/12/2026 
Người HD thực hành 

1 
Nguyễn Thị 

Tuyết Mai 
Khoa A7-D 

Khoa 

A4-A 
Khoa B2-A Khoa A7-A    

- Lê Đình Toàn 

- Chu Xuân Anh 

- Nguyễn Việt Hải 

- Nguyễn Hồng Quân 

2 Đoàn Mạnh Tuấn Khoa A12-A 
Khoa 

B2-B 
Khoa A5 Khoa A4-B    

- Bùi Viết Hoàn 

- Đỗ Ngọc Thể 

- Thi Thị Duyên 

- Nguyễn Thị Hiệp 

3 Phạm Xuân Hưng Khoa A12-B 
Khoa 

B2-B 
Khoa A6-A Khoa A4-C    

- Hồ Nam 

- Nguyễn Thanh Tuấn 

- Phan Minh Tâm 

- Đỗ Văn Đông 

4 Nguyễn Chí Tâm Khoa A12-B 
Khoa 

A4-A 
Khoa B2-A Khoa B9    

- Ngô Đình Trung 

- Chu Xuân Anh 

- Nguyễn Việt Hải 

- Nguyễn Tài Dũng 

5 Đặng Anh Ngọc Khoa A12-A 
Khoa 

A5 
Khoa A4-B Khoa B2-B    

- Nguyễn Hồng Tốt 

- Phạm Văn Luận 

- Trần Đăng Ninh 

- Lê Đình Nguyên 



STT Họ và tên 
Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành (ngày) 

Từ 02/12/2025 –

02/3/2026 

Từ 03/3 – 

03/6/2026 

Từ 04/6 – 

06/9/2026 

Từ 07/9 – 

07/12/2026 

Từ 03/3 – 

03/9/2026 

Từ 04/9-

04/12/2026 

Từ 03/3 – 

03/12/2026 
Người HD thực hành 

6 Bùi Hồng Nhung Khoa A7-D 
Khoa 

A4-A 
Khoa A7-A Khoa B2-A    

- Nguyễn Công Thành 

- Trịnh Văn Sơn 

- Nguyễn Minh Đức 

- Trần Văn Linh 

7 Nguyễn Tuấn Anh Khoa C1-3    
Khoa 

B10 
Khoa B8-A  

- Nguyễn Đình Đạt 

- Bùi Việt Hùng 

- Nguyễn Văn Tấn 

8 Bùi Quang Đức Khoa C1-3    
Khoa 

B10 
Khoa B8-B  

- Nguyễn Thái Cường 

- Lê Thị Yến 

- Nguyễn Thị Hòa 

9 Đặng Thảo Ngân Khoa C1-3      Khoa A10 
- Nguyễn Đình Đạt 

- Lê Hồng Phong 

10 Nguyễn Đức Trung Khoa C1-3      Khoa A10 
- Nguyễn Thái Cường 

- Lê Vân Hồng 

 

  



PHỤ LỤC 2 

LỊCH THỰC HÀNH ĐỐI TƯỢNG Y SĨ 

(Kèm theo kế hoạch số: 8857/KH-BV ngày 01/12/2025) 
 

STT Họ và tên 

Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành 

Từ 02/12/2025-

01/3/2026 

Từ 02/3- 

19/4/2026 

Từ 20/4 – 

07/6/2026 

Từ 08/6 – 

23/7/2026 

Từ 24/7 – 

04/9/2026 
Người HD thực hành 

1 Nguyễn Tiến Thịnh Khoa A12-A Khoa B3-A Khoa B1-A Khoa A2-A Khoa A3-A 

- Trần Quốc Trưởng 

- Nguyễn Thị Hằng 

- Tạ Đức Chung 

- Đỗ Thị Hiến 

- Lê Thị Thuận 

 

  



PHỤ LỤC 3 

LỊCH THỰC HÀNH ĐỐI TƯỢNG: ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT Y 

(Kèm theo kế hoạch số: 8857/KH-BV ngày 01/12/2025) 
 

 

STT Họ và tên 

Thời gian thực hành, Người hướng dẫn thực hành 

Từ 02/12/2025 

- 04/01/2026 

Từ 05/01 – 

20/3/2026 

Từ 21/3 – 

05/6/2026 
Từ 05/01 – 05/6/2026 Người HD thực hành 

1 Phạm Minh Phương Khoa A12-A Khoa A5 Khoa B3-A  

- Nguyễn Đức Đoàn  

- Đỗ Đăng Hải 

- Đỗ Thanh Bình 

2 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu Khoa A12-A   
Trung tâm  

xét nghiệm 

- Vương Thu Hường 

- Nguyễn Thị Thu Huyền 

3 Vũ Hoài Linh Khoa A12-B   
Trung tâm  

xét nghiệm 

- Nguyễn Đăng Chính 

- Trần Minh Vũ 

4 Trần Thị Khánh Hòa Khoa A12-B   
Trung tâm  

xét nghiệm 

- Nguyễn Thị Thùy Dung 

- Vũ Xuân Thắng 

5 Lê Thùy Dương Khoa A12-B   
Trung tâm  

xét nghiệm 

- Lại Thị Huyền 

- Lê Thị Thu Hương 
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